
Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Năm TN Điểm KVUT Điểm ĐTUT Tên ngành
Nguyện 

vọng

Mã tổ 

hợp
Tổng điểm Điểm xét tuyển

Đặng Hoàng Hà 01/01/2004 Nam Kinh 2022 0.25 2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 1 D01 20.50 22.75

Nguyễn Kim Thành 14/06/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 1 A01 21.90 22.15

Lê Trần Thùy Tâm 06/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2 D01 23.60 23.85

Hoàng Minh Hiếu 25/05/2001 Nam Kinh 2019 0.25 0 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2 C00 18.60 18.85

Võ Thị Bảo Châu 11/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 5 C00 19.30 19.55

Trần Thanh Huyền 21/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 27.90 28.15

Lưu Hà Anh 09/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 27.40 27.65

Nguyễn Hoàng Ly 12/03/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 27.00 27.00

Hồ Thị Tường Vy 22/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 26.40 26.65

Lê Vũ Thảo My 14/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 26.30 26.55

Phạm Thúy Hằng 22/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 D15 25.70 26.45

Đoàn Huyền Anh 21/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 26.10 26.35

Trương Nguyễn Minh Thư 14/06/2004 Nữ Kinh 0 0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 26.30 26.30

Trần Thị Tú Quyên 19/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 25.50 25.75

Nguyễn Phước Bảo Ngọc 05/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 25.50 25.75

Trần Tuấn Thành 08/12/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 25.20 25.45

Trần Thị Khánh Nguyên 26/11/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 25.10 25.35

Phan Văn Quang 27/05/2004 Nam Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 24.10 24.85

Bùi Đặng Thuỳ Vân 02/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 24.30 24.80

Nguyễn Hồng Siêm 12/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 24.00 24.50

Lê Bạch Băng Tâm 08/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 24.00 24.25

Phạm Mai Ngọc Linh 14/01/2004 Nữ kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 23.40 24.15

Trương Thị Thùy Nhi 01/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 23.60 23.85

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc 19/03/2004 Nữ Pa kô 2022 0.25 2 Quan hệ Quốc tế 1 D01 21.40 23.65

Lê Thị Quỳnh Như 02/01/2003 Nữ Kinh 2021 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 22.60 23.35

Hoàng Thị Tiểu Vi 02/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D15 22.90 23.15

Trần Thị Thu Thủy 24/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 1 D01 22.60 23.10

Nguyễn Thị Phương Anh 17/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 22.30 22.80

Nguyễn Thị Bích Quỳnh 04/08/2003 Nữ Kinh 2021 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 22.00 22.75

Nguyễn Thị Mai Kiều 04/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 22.40 22.65

Trần Thị Thảo Anh 10/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 21.80 22.55

Trần Hạ Nhật Minh 17/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 22.00 22.25

Trần Thị Mỹ Hạnh 05/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 21.60 22.10

Phan Thị Thu Giang 20/01/2004 Nữ Kinh 0 0 Quan hệ Quốc tế 1 D14 22.00 22.00

Trần Thị Hồng Hạnh 23/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 D15 21.50 21.75



Trần Thị Huyền Trang 22/07/2004 nữ Kinh 2022 0.75 2 Quan hệ Quốc tế 1 C00 18.90 21.65

Hoàng Anh Thư 19/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 1 C00 20.80 21.05

Nguyễn Thị Minh Thư 11/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 2 D01 26.10 26.85

Nguyễn Hồ Như Thủy 14/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 2 Quan hệ Quốc tế 2 C00 23.60 25.85

Lê Trần Khang Ninh 19/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D14 25.20 25.45

Lê Hà Thùy Hương 17/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 24.90 25.15

Trần Văn Đức Hùng 13/05/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 24.70 24.95

Đặng Kim Nhật Khánh 01/02/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D14 24.70 24.95

Trần Huyền Thư 13/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 24.20 24.70

Trương Yến Chi 26/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 2 D14 23.90 24.65

Nguyễn Khánh Huyền 12/12/2004 nữ kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 23.80 24.55

Ngô Nguyễn Thùy Ngân 09/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 24.30 24.55

Trương Thị Mỹ Anh 17/05/2004 Nữ kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D01 24.10 24.35

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 11/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 24.00 24.25

Phan Thị Kim Ngân 23/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 23.40 24.15

Trịnh Huyền Trang 05/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 23.00 23.75

Lê Ngọc Thảo Linh 20/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 23.40 23.65

Phạm Thị Thanh 17/12/2003 Nữ kinh 2021 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 2 D14 22.00 22.50

Trần Thị Kim Khuê 23/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 22.10 22.35

Hoàng Thị Mộng Quyên 01/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 21.80 22.30

Nguyễn Hạ Vy 29/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D01 21.60 21.85

Phạm Lê Uyên Nhi 22/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D01 21.50 21.75

Phạm Thị Bảo Trâm 05/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 21.40 21.65

Nguyễn Thị Bảo Trâm 03/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 21.00 21.25

Ngô Thị Thục Nguyên 15/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 D01 20.70 20.95

Nguyễn Lê Thiên Kim 10/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 20.60 20.85

Hồ Hữu Bình 16/09/2004 nam kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 2 D15 20.10 20.60

Trần Thiện Thắng 15/10/2004 Nam Kinh 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 2 C00 19.60 20.10

Hồ Thị Phương Dung 15/10/2002 Nữ Kinh 2020 0.5  2 Quan hệ Quốc tế 2 C00 17.60 20.10

Lê Thị Như Quỳnh 01/08/2004 nữ Kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 25.10 25.85

Nguyễn Minh Thư 15/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 25.20 25.45

Nguyễn Thị Ý Nhi 17/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 C00 24.80 25.05

Đỗ Thị Lánh 10/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 24.20 24.70

Nguyễn Thị Ngọc Khuê 06/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 C00 24.30 24.55

Đinh Trần Anh Thư 28/05/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Quan hệ Quốc tế 3 D14 24.50 24.50

Nguyễn Thị Thùy Dung 23/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 23.80 24.30

Nguyễn Trần Bảo Linh 27/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 23.80 24.05



Nguyễn Thị Thùy Linh 05/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 C00 22.80 23.05

Đoàn Yến Kiều Anh 06/10/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 D14 22.30 22.55

Phan Thị Yến Vy 21/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 D01 22.20 22.45

Nguyễn Lê Vân Anh 21/06/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Quan hệ Quốc tế 3 C00 21.40 21.40

Huỳnh Như Ngọc 12/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 3 D15 21.10 21.35

Trương Thị Vân Thùy 02/11/2003 nữ kinh 2021 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 3 C00 20.10 20.85

Ngô Lý Thúy Duyên 02/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 4 C00 26.60 26.85

Phạm Thị Mai Hương 10/04/2003 Nữ Kinh 2021 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 4 C00 24.80 25.55

Ngô Phước Anh Thư 27/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 4 D15 24.70 24.95

Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/09/2004 Nữ kinh 2022 0.75 0 Quan hệ Quốc tế 4 D01 23.60 24.35

Trần Thị Vi Nha 13/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 4 C00 23.30 23.55

Lê Nguyễn Phương Thảo 29/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 4 C00 20.10 20.35

Phạm Thanh Nhàn 08/02/2002 Nữ Kinh 2020 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 4 C00 19.80 20.05

Nguyễn Thị Quỳnh Phương 17/08/2004 Nữ kinh 2022 0.5  0 Quan hệ Quốc tế 5 D15 24.10 24.60

Nguyễn Thùy Linh 12/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Quan hệ Quốc tế 5 D14 23.40 23.65

Hoàng Tố Uyên 03/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 28.10 28.35

Nguyễn Phương Huyền My 19/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 28.00 28.25

Lê Thị Thanh Nhàn 22/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.40 28.15

Đỗ Mai Trang 23/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 27.20 27.95

Trương Thị Ngọc Nhi 06/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.60 27.85

Huỳnh Thị Phương Liên 01/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.50 27.75

Chế Trần Như Ý 20/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.90 27.65

Nguyễn Lê Như Quỳnh 07/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.40 27.65

Đinh Thanh Hà 16/02/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.60 27.60

Hồ Văn Bửu 26/04/2003 Nam Pa Cô 2021 0.75 2 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.80 27.55

Phạm Thị Vân Anh 04/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 27.20 27.45

Hồ Thị Hà 15/06/2003 Nữ Bru-Vân Kiều 2022 0.75 2 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.50 27.25

Lê Thị Mỹ Duyên 08/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  2 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.60 27.10

Lê Thị Minh Đức 22/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.80 27.05

Nguyễn Hồ Bảo Khanh 25/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.70 26.95

Huỳnh Thị Kim Ngân 14/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.40 26.90

Trần Thị Linh Đan 08/05/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 26.80 26.80

Nguyễn Thị Xuân Thanh 06/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.50 26.75

Đặng Thị Bích Trâm 13/08/2004 Nữ Kinh 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.40 26.65

Lê Phạm Khánh Ngân 12/07/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.50 26.50

Nguyễn Trọng Đại 22/05/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.20 26.45

Lê Trần Mỹ Dung 01/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 25.60 26.35



Huỳnh Ngọc Anh Thi 05/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.00 26.25

Dương Thị Thanh Trà 15/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 2 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 24.00 26.25

Cái Thị Hạnh 07/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.70 26.20

Lê Thị Thu 19/10/2004 nữ kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 25.70 26.20

Nguyễn Duy Bảo Duyên 26/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.80 26.05

Hoàng Thị Hương Giang 03/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 25.80 26.05

Phan Tấn Sang 16/02/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.80 26.05

Đặng Thị Kim Yến 24/09/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 26.00 26.00

Nguyễn Thị Diệu Hiền 27/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 25.60 25.85

Nguyễn Phương Thảo 27/10/2004 Nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 25.40 25.65

Lâm Gia Bảo 11/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.40 25.65

Nguyễn Ngọc Hùng 25/09/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.40 25.65

Phạm Thị Búp 22/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 2 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 23.40 25.65

Ngô Lê Mỹ Hạnh 06/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.90 25.65

Nguyễn Thị Kiều Nga 04/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.10 25.60

Bùi Thị Cẩm Như 11/10/2003 Nữ Kinh 2021 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.10 25.60

Phan Đặng Linh Chi 22/11/2004 Nữ kinh 2022 0.25 1 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.30 25.55

Võ Thị Minh Nguyệt 01/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.00 25.50

Võ Thị Minh Nguyệt 01/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.00 25.50

Nguyễn Thành Nam 13/03/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 25.20 25.45

Lương Thị Thanh Hương 30/09/2004 Nữ Thái 2022 0.75 2 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.70 25.45

Lê Nguyễn Quỳnh Như 14/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 25.20 25.45

Phan Thị Tâm Trang 13/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.90 25.40

Đỗ Thị Phương Nhi 13/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.10 25.35

Dương Thị Thùy Linh 06/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.10 25.35

Nguyễn Khánh Linh 02/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 25.10 25.35

Trần Thanh Huệ 16/01/2002 Nữ Kinh 2020 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.50 25.25

Nguyễn Thị Thanh Vân 05/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.90 25.15

Trương Thị Như Quỳnh 29/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.90 25.15

Trần Thị Diệu Thi 19/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.90 25.15

Đoàn Thị Bích Ngọc 24/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.60 25.10

Đoàn Ngọc Tuyết Nhung 21/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.30 25.05

Lô Thị Hồng Nhung 21/03/2004 Nữ Thái 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.80 25.05

Phan Như Ngọc 18/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 24.80 25.05

Hồ Thị Mỹ Liên 19/04/2004 NỮ KINH 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.50 25.00

Ngô Lê Minh Thư 26/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.70 24.95

Mai Hoàng Yến Nhi 16/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.20 24.95



Ngô Bích Hà 12/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.60 24.85

Lê Như Nhật Phương 24/11/2004 nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 24.60 24.85

Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.50 24.75

Nguyễn Quang Kiệt 23/05/2004 Nam Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.70 24.70

Lê Thị Quỳnh Như 04/11/2004 Nữ kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 24.20 24.70

Võ Thị Bích Ý 08/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 24.40 24.65

Hoàng Trần Nhật Minh 11/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.40 24.65

Nguyễn Minh Thư 16/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.40 24.65

Võ Thị Thuỳ 07/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.40 24.65

Trương Thảo Ngọc 02/09/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.60 24.60

Trương Thanh Yến Quỳnh 29/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.30 24.55

Nguyễn Yến Vi 18/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.30 24.55

Trần Thị Hồng 22/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.00 24.50

Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.10 24.35

Huỳnh Thị Phương Anh 19/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.00 24.25

Đỗ Thị Thảo 22/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.00 24.25

Đỗ Thị Thảo 22/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.00 24.25

Nguyễn Thu Vân 05/06/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 24.20 24.20

Nguyễn Nguyễn Anh Thư 27/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.80 24.05

Đoàn Thị Bân 07/09/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 24.00 24.00

Lương Tú Văn 21/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.70 23.95

Lê Hoàng Anh Đức 26/10/2004 Nam Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.40 23.90

Nguyễn Hồng Ân 07/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.60 23.85

Đỗ Thị Ngọc Nhi 18/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.60 23.85

Trần Thị Thu Thuỷ 07/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 23.60 23.85

Hà Thị Kỳ Duyên 15/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 23.60 23.85

Nguyễn Sanh Thục Đoan 23/04/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.80 23.80

Nguyễn Thị Minh 18/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 23.20 23.70

Hồ Thị Nhật Hoàng 01/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.40 23.65

Huỳnh Thị Tuyết Trang 02/10/2004 NỮ KINH 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.40 23.65

Phạm Hữu Minh Thiện 15/09/2004 Nam Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 23.10 23.60

Nguyễn Phạm Tố Quyên 01/11/2004 nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 23.30 23.55

Phạm Trần Ngọc Thúy 26/08/2004 nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 23.30 23.55

Trần Hoài Mỹ Uyên 13/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 23.30 23.55

Tô Nguyễn Ngọc Bích 18/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.30 23.55

Hồ Thị Thùy Linh 14/11/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.20 23.45

Nguyễn Thị Như Hằng 18/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 23.10 23.35



Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 28/12/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.10 23.35

Trương Mỹ Phương 13/07/2004 Nữ kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.30 23.30

Trần Thị Quỳnh Trúc 16/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 22.40 23.15

Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.40 23.15

Nguyễn Lê Anh Thư 23/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.30 23.05

Đỗ Lưu Thạch Thảo 29/05/2003 Nữ Kinh 2021 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 22.50 23.00

Trần Ngọc Mai 25/04/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 23.00 23.00

Nguyễn Phạm Ngọc Hân 30/05/2004 Nữ Kih 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.50 23.00

Đỗ Nam Thành 02/05/2004 Nam Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 22.20 22.95

Lê Thị Anh Thư 27/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.70 22.95

Võ Hoài Nam 05/11/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D14 22.70 22.95

Lê Thị Bảo Ngọc 11/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.40 22.90

Nguyễn Đức Trường 24/02/2004 Nam Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.10 22.85

Đỗ Nguyễn Ngọc Trâm 20/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 22.60 22.85

Hoàng Thị Quỳnh Phú 07/12/2004 Nữ kinh 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.40 22.65

Hoàng Thị Cẩm Nhung 13/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.30 22.55

Võ Thị Quỳnh Chi 15/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 22.30 22.55

Phan Trương Diệu Anh 11/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D15 22.20 22.45

Nguyễn Bá Rôn 27/10/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.20 22.45

Tống Anh Thư 06/07/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 22.30 22.30

Bùi Nguyễn Phương Trâm 26/10/2004 Nữ Kinh 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 22.00 22.25

Dương Thái Bảo 03/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 1 D01 21.80 22.05

Trần Nguyễn Ngọc Trang 29/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 2 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 19.80 22.05

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30/08/2003 Nữ Kinh 2021 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 1 C00 21.50 22.00

Hoàng Thu Hà 17/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 26.00 26.25

Phạm Xuân Diễm Quỳnh 07/01/2004 nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 25.80 26.05

Phan Tôn Vũ 05/12/2004 Nam KINH 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 25.50 25.75

Phạm Hoàng Uyên Phương 04/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 25.40 25.65

Phạm Thị Nhật Duyên 25/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.90 25.65

Nguyễn Thị Hải Vân 22/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D01 25.10 25.35

Trần Diệu Thảo 26/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 25.00 25.25

Nguyễn Thị My Na 12/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D01 25.00 25.25

Nguyễn Thị Hoài An 10/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.90 25.15

Trương Lê Như Quỳnh 26/05/2004 Nữ kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 D15 24.60 25.10

Phạm Thị Tú Uyên 13/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 D15 24.50 25.00

Hồ Văn Minh Quang 04/05/2004 Nam Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.70 24.95

Nguyễn Thị Thùy Ngân 20/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.20 24.95



Lê Phương Thảo 23/02/2004 Nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.70 24.95

Hồ Thị Tâm Anh 14/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.50 24.75

Huỳnh Thị Phương Ngọc 03/10/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.60 24.60

Tô Thị Tú Quyên 09/10/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 24.60 24.60

Lê Quỳnh Như 12/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D14 24.20 24.45

Trần Thị Mỹ Nhung 03/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D01 24.00 24.25

Hồ Thị Thùy Thơ 29/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.70 24.20

Bùi Khánh Ly 25/07/2004 Nữ Kinh 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.40 24.15

Đặng Lê Bảo Trân 19/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D14 23.90 24.15

Hồ Ngọc Bảo Hân 09/01/2004 Nữ Kinh 2020 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.90 24.15

Nguyễn Bảo Nhiên 19/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.80 24.05

Nguyễn Thị Nhi 22/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.40 23.90

Lê Thị Như Ý 23/09/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.60 23.85

Bùi Hiếu Minh 23/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.50 23.75

Hồ Thị Hồng Hiên 30/10/2003 Nữ Cơ tu 2021 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 22.80 23.55

Lý Thị Diệu Quỳnh 06/09/2004 Nữ Kinh 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 23.10 23.35

Nguyễn Đức Minh Ánh 04/02/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D01 22.80 23.05

Phạm Thanh Thùy Nhi 24/08/2003 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D15 22.60 22.85

Trần Thị Mỹ Duyên 18/02/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D15 22.30 22.55

Trần Thị Kim Nhung 03/12/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 C00 21.90 22.40

Nguyễn Thị Hà Vy 06/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 2 D14 21.70 22.20

Phan Thị Hồng Ngọc 02/12/2004 nữ kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 2 D01 21.30 22.05

Trần Thị Thu Hiền 17/02/2004 Nữ KINH 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 26.30 26.55

Nguyễn Thị Phương Trinh 04/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D01 25.70 26.45

Lương Thị Hồng Vỹ 17/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 25.20 25.70

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 06/05/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D14 25.70 25.70

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D14 25.20 25.45

Đoàn Thị Khánh Nhi 25/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D15 24.50 25.25

Nguyễn Trương Bội Trân 30/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D14 25.00 25.25

Trần Lê Ngọc Tuyền 21/08/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 24.60 24.85

Bùi Thị Diệu Linh 14/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D01 24.10 24.85

Trịnh Nguyễn Diễm Phương 23/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D01 24.50 24.75

Trần Hoàng Thanh Hải 10/07/2004 nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 24.30 24.55

Nguyễn Ngọc Mai Quỳnh 17/06/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D15 24.10 24.35

Phan Thị Ngọc Huyền 26/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D15 23.90 24.15

Bùi Thị Thảo Ngân 28/04/2004 Nữ Kinh 2022 0.75 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D01 23.30 24.05

Phan Hà Nhật Uyên 06/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D01 23.60 23.85



Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 15/03/2004 Nam Kinh 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D15 23.60 23.85

Nguyễn Thị Thanh Phượng 17/02/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 23.20 23.70

Lê Thị Huyền 02/04/2003 Nữ Kinh 2021 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 D14 23.40 23.65

Lê Thị Thanh Bình 17/03/2004 nữ kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 23.30 23.55

Lê Thị Nhi 25/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 3 C00 23.00 23.25

Trần Thị Hoài Thu 02/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 C00 25.30 25.55

Đỗ Thị Tú Anh 28/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 D15 24.60 24.85

Nguyễn Thị Linh 15/01/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 D01 24.40 24.65

Hồ Nguyên Tâm Trinh 27/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 4 D15 24.10 24.60

Phạm Nguyễn Phương Nhi 11/10/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 C00 23.90 24.15

Lê Gia Linh 17/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 C00 23.80 24.05

Nguyễn Thị Quý Tâm 23/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 4 D15 23.60 23.85

Trần Linh Trang 20/05/2004 Nữ Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 4 D14 22.60 23.10

Trần Thị Ngọc Tuyết 17/03/2004 Nữ Kinh 2022 0 0 Truyền thông đa phương tiện 4 D14 22.10 22.10

Nguyễn Võ Nhã Trâm 19/07/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 5 C00 25.50 25.75

Nguyễn Hữu Anh 09/12/2004 Nam Kinh 2022 0.5  0 Truyền thông đa phương tiện 5 C00 23.30 23.80

Lê Thị Tường Vy 31/03/2004 Nữ Kinh 2022 0.25 0 Truyền thông đa phương tiện 8 C00 24.50 24.75


